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	STT
	Tên tài sản thanh lý
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Vật tư, thiết bị
	 
	 
	 

	1
	Cùm gang các loại phế liệu (thu hồi GT4-2021)
	Kg
	34,80
	Hàng thu hồi đánh giá chất lượng còn lại 0%

	2
	Sắt phế liệu (thu hồi 2021)
	Kg
	568,75
	Hàng thu hồi đánh giá chất lượng còn lại 0%

	3
	Inox, hợp kim phế liệu (thu hồi 2021)
	Kg
	68,40
	Hàng thu hồi đánh giá chất lượng còn lại 0%

	4
	Chậu rửa inox phế liệu (Thu hồi 2021)
	Kg
	10,00
	Hàng thu hồi đánh giá chất lượng còn lại 0%

	5
	Sắt phế liệu (Thu hồi 2021)
	Kg
	17.775,20
	Hàng thu hồi đánh giá chất lượng còn lại 0%

	6
	Tôn phế liệu đánh giá 0%
	Kg
	1.810,00
	Hàng thu hồi đánh giá chất lượng còn lại 0%

	7
	Bộ làm mát dầu tuabin (Thu hồi 2021)
	Bộ
	1,00
	Hàng thu hồi đánh giá chất lượng còn lại 0%

	8
	Đồng thau phế liệu (thu hồi 2021)
	Kg
	5.753,60
	Hàng thu hồi đánh giá chất lượng còn lại 0%

	9
	Cửa nhôm kính phế liệu (Thu hồi 2021)
	Bộ
	11,00
	Hàng thu hồi đánh giá chất lượng còn lại 0%

	10
	Nhôm phế liệu (Thu hồi 2021)
	Kg
	25,00
	Hàng thu hồi đánh giá chất lượng còn lại 0%

	11
	Cửa sổ nhôm kính phế liệu (Thu hồi 2021)
	M2
	309,00
	Hàng thu hồi đánh giá chất lượng còn lại 0%

	12
	Insul flat B clamp 15KV6
	Cái
	1,00
	Ứ đọng chậm luân chuyển

	13
	Dây dẫn điện phế liệu
	Mét
	500,00
	Hàng thu hồi đánh giá chất lượng còn lại 0%

	14
	Dây điện phế liệu
	Mét
	155,00
	Hàng thu hồi đánh giá chất lượng còn lại 5%

	15
	Dây, cáp điện phế liệu (thu hồi 2021)
	Kg
	6,00
	Hàng thu hồi đánh giá chất lượng còn lại 0%

	16
	Cart/Fuse 400A 250V
	Cái
	2,00
	Ứ đọng chậm luân chuyển

	17
	Biến thế đánh lửa (thu hồi 2021)
	Kg
	17,00
	Hàng thu hồi đánh giá chất lượng còn lại 0%

	18
	Bộ đèn 1,2m phế liệu
	Bộ
	36,00
	Hàng thu hồi đánh giá chất lượng còn lại 0%

	19
	Que hàn gang MHX-2 ĐK 4mm
	Kg
	95,00
	Mất phẩm chất

	20
	Đai ốc M16
	Cái
	126,00
	Hàng thu hồi

	21
	Rắc co thép T ĐK 51mm
	Cái
	2,00
	Hàng thu hồi

	22
	Rắc co thép T ĐK 102x76mm
	Cái
	1,00
	Hàng thu hồi

	23
	H V Bushing assy
	Cái
	1,00
	Ứ đọng chậm luân chuyển

	24
	Armature
	Cái
	1,00
	Mất phẩm chất

	25
	Asbestos gasket
	Cái
	6,00
	Ứ đọng, kém phẩm chất

	26
	Gasket 0026006W
	Cái
	3,00
	Mất phẩm chất

	27
	Gasket
	Cái
	1,00
	Mất phẩm chất

	28
	Gasket
	Cái
	2,00
	Mất phẩm chất

	29
	Gasket
	Cái
	5,00
	Mất phẩm chất

	30
	Piston ring
	Cái
	3,00
	Ứ đọng, kém phẩm chất

	31
	Piston
	Cái
	1,00
	Ứ đọng, kém phẩm chất

	32
	Piston
	Cái
	1,00
	Ứ đọng, kém phẩm chất

	33
	Can roll S1
	Cái
	6,00
	Ứ đọng, kém phẩm chất

	34
	Can roll S2
	Cái
	7,00
	Ứ đọng, kém phẩm chất

	35
	Gasket 114A9611P69
	Cái
	30,00
	Mất phẩm chất

	36
	Gasket 158A6251P12
	Cái
	5,00
	Mất phẩm chất

	37
	Gasket 158A5839-1
	Cái
	100,00
	Mất phẩm chất

	38
	4377120 Gasket
	Cái
	4,00
	Mất phẩm chất

	39
	4376609 6 Gasket
	Cái
	2,00
	Mất phẩm chất

	40
	4376605 5 Gasket
	Cái
	2,00
	Mất phẩm chất

	41
	4376604 7 Gasket
	Cái
	2,00
	Mất phẩm chất

	42
	4055720 9 Gasket
	Cái
	2,00
	Mất phẩm chất

	43
	0057629 8 Gasket
	Cái
	2,00
	Mất phẩm chất

	44
	4055787 8 Gasket
	Cái
	2,00
	Mất phẩm chất

	45
	4371160 5 Gasket
	Cái
	2,00
	Mất phẩm chất

	46
	4387625 9 Gasket
	Cái
	2,00
	Mất phẩm chất

	47
	4387626 7 Gasket
	Cái
	2,00
	Mất phẩm chất

	48
	4387639 0 Gasket
	Cái
	2,00
	Mất phẩm chất

	49
	4392279 8 Gasket
	Cái
	2,00
	Mất phẩm chất

	50
	4361551 7 Gasket
	Cái
	2,00
	Mất phẩm chất

	51
	4387692 9 Gasket 1
	Cái
	2,00
	Mất phẩm chất

	52
	4387692 9 Gasket 2
	Cái
	2,00
	Mất phẩm chất

	53
	Gasket 25C2540
	Cái
	2,00
	Mất phẩm chất

	54
	Battery calls dry 
	Cái
	2,00
	Mất phẩm chất

	55
	Hộp nối dây điện 91-A153
	Bộ
	1,00
	Ứ đọng chậm luân chuyển

	56
	Máy lạnh 2,5 HP (Thu hồi 2021)
	Bộ
	5,00
	Hàng thu hồi đánh giá chất lượng còn lại là 20%

	57
	Vòng bi 1 hàng bi + Ống lót phế liệu (Thu hồi 2021)
	Bộ
	2,00
	Hàng thu hồi đánh giá chất lượng còn lại 0%

	58
	Van inox phế liệu (Thu hồi 2021)
	Cái
	8,00
	Hàng thu hồi đánh giá chất lượng còn lại 0%

	59
	Van hư cũ các loại (phế liệu)
	Kg
	60,00
	Hàng thu hồi đánh giá chất lượng còn lại 0%

	60
	Hộp nước BLM dầu tubin (Thu hồi 2021)
	Bộ
	2,00
	Hàng thu hồi đánh giá chất lượng còn lại 0%

	61
	Gối trục số 2 Tuabin S3 phế liệu (Thu hồi 2021)
	Bộ
	1,00
	Hàng thu hồi đánh giá chất lượng còn lại 0%

	62
	Bộ gió lọc bụi máy lạnh
	Bộ
	1,00
	Kém phẩm chất

	63
	Phễu rót acid
	Cái 
	2,00
	Mất phẩm chất

	64
	Bucket stream trap "Van bẩy hơi" (Thu hồi 2021)
	Cái
	6,00
	Hàng thu hồi đánh giá chất lượng còn lại 0%

	65
	Bu lông các loại phế liệu (thu hồi 2021)
	Kg
	9,92
	Hàng thu hồi đánh giá chất lượng còn lại 0%

	66
	Filter A6 114A3786 P003
	Cái
	18,00
	Mất phẩm chất

	67
	Cánh động tầng 2 G1 ( GE ).
	Kg
	150,00
	Hàng thu hồi đánh giá chất lượng 10%

	68
	Cánh động tầng 2 G1 ( Newtech ).
	Kg
	150,00
	Hàng thu hồi đánh giá chất lượng 10%

	69
	Gối trục số 1 G4
	Cái
	1,00
	Hàng thu hồi đánh giá chất lượng 10%

	70
	Gối trục số 1 Tuabin HN phế liệu (Thu hồi 2021)
	Bộ
	1,00
	Hàng thu hồi đánh giá chất lượng còn lại 0%

	71
	Gối trục số 2 G4
	Cái
	1,00
	Hàng thu hồi đánh giá chất lượng 10%

	72
	Bơm ly tâm trục ngang KN rời phế liệu (Thu hồi 2021)
	Bộ
	1,00
	Hàng thu hồi đánh giá chất lượng còn lại 0%

	73
	Clip
	Hộp
	4,00
	Ứ đọng chậm luân chuyển

	74
	Ống đồng bình ngưng cũ ĐK 22
	Ống
	67,00
	Hàng thu hồi đánh giá chất lượng còn lại 0%

	75
	Quả cầu rút nhiệt phế liệu thu hồi đánh giá 0%
	Cái
	20,00
	Hàng thu hồi đánh giá chất lượng còn lại 0%

	76
	Quạt hút gió (Thu hồi 2021)
	Cái
	2,05
	Hàng thu hồi đánh giá chất lượng còn lại 0%

	77
	Bơm rút khí bồn dầu (máy thổi khí) thu hồi TT S2 -2020
	Cái
	1,00
	Hàng thu hồi đánh giá chất lượng còn lại 0%

	78
	Hose HCF 10259
	Cái
	2,00
	Kém phẩm chất

	79
	Hose HCF 10260
	Cái
	1,00
	Kém phẩm chất

	80
	Hose HCF 10261
	Cái
	2,00
	Kém phẩm chất

	81
	Hose HCF 10615
	Cái
	2,00
	Kém phẩm chất

	82
	Hose HCF 3389
	Cái
	2,00
	Kém phẩm chất

	83
	Hose PGF 16443
	Cái
	2,00
	Kém phẩm chất

	84
	29236 W Gasket
	Cái
	8,00
	Mất phẩm chất

	85
	Spring STG 2
	Cái
	6,00
	Kém phẩm chất

	86
	12340 Gasket
	Cái
	1,00
	Mất phẩm chất

	87
	Coupling nuts bolt
	Cái
	4,00
	Kém phẩm chất

	88
	Negative electrode
	Cái
	2,00
	Kém phẩm chất

	89
	Lightning arrester
	Hộp
	12,00
	Ứ đọng chậm luân chuyển

	II
	Dụng cụ, đồ nghề
	 
	 
	 

	1
	Máy mài số 1, 2 liên xô 3 pha
	Cái
	2
	Hư hỏng

	2
	Cảo chữ C
	Cái
	8
	Mất phẩm chất

	3
	Thang sắt thằng, dài 6 mét
	Cái
	1
	Hư hỏng

	4
	Thang nhôm thằng, dài 8 mét
	Cái
	1
	Mất phẩm chất

	5
	Cáp thép thường (chầu)
	Sợi
	1
	Hư hỏng

	6
	Cáp chầu
	Sợi
	1
	Hư hỏng

	7
	Cáp thép thường
	Sợi
	1
	Hư hỏng

	8
	Cáp thép
	Sợi
	1
	Hư hỏng

	9
	Cáp thép
	Sợi
	1
	Hư hỏng

	10
	Cáp thép
	Sợi
	1
	Hư hỏng

	11
	Cáp thép
	Sợi
	1
	Hư hỏng

	12
	Cáp thép
	Sợi
	1
	Hư hỏng

	13
	Cáp thép
	Sợi
	1
	Hư hỏng

	14
	Cáp thép
	Sợi
	1
	Hư hỏng

	15
	Cáp thép
	Sợi
	1
	Hư hỏng

	16
	Cáp thép
	Sợi
	1
	Hư hỏng

	17
	Cáp thép
	Sợi
	1
	Hư hỏng




